
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KỲ LỪA

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG NHẬN QUÀ
PHƯỜNG TẶNG NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7

(Kèm quyết định số 871/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 7 năm 2026 của UBND phường Kỳ Lừa)

Stt Họ và tên Năm sinh Đối tượng Địa chỉ Ghi chú

1 Hoàng Thị Lý 1940 Vợ liệt sĩ Dương Văn Hiển
Khối Tân Liên, phường Kỳ Lừa

2 Hoàng Thị Miên 1950 Vợ liệt sĩ Hoàng Văn Ân
Khối Tằm Nguyên, phường Kỳ
Lừa

3 Nông Minh Văn 1951 HĐKC nhiễm hoá học Khối Pò Lẹng, phường Kỳ Lừa

4 Hoàng Thị Sinh 1940 Vợ liệt sĩ Điền Văn Nam Khối Tam Độ, phường Kỳ Lừa

5 Long Thị Nhíu (Nhiễu) 1941 Vợ liệt sĩ Hoàng Văn Dén Khối 19

6 Vũ Thị Như 1934 Vợ liệt sĩ Vũ Văn Tụng Khối 18, phường Kỳ Lừa

7 Lô Văn Lên 1946 Thương binh 26% Khối 27, phường Kỳ Lừa

8 Trần Hữu Hoà 1949 Thương binh 27 % Khối Hợp Thành, phường Kỳ Lừa

9 Đặng Thị SLín 1941 Vợ liệt sĩ Lý Văn Tài Khối 10

10 Hoàng Văn Thông 1950 Thương binh 21%
Khối 10, phường Kỳ Lừa

11 Kiềng Duy Thông 1956 Thương binh 25%
Khối 10, phường Kỳ Lừa

12 Phạm Thanh Ba 1948
Người HĐKC nhiễm CĐHH
35% Khối 8

13 Nguyễn Ngọc Đức 1944
Người HĐKC nhiễm CĐHH
41% Khối 12, phường Kỳ Lừa

14 Hà Văn Chúng 1941 Thương binh 37 % 9 Kỳ Lừa K1

15 Hà Hải Lìm 1948 Thương binh
Khối 1, phường Kỳ Lừa

106, bắc sơn
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